
Phụ lục 1
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 1 - THÔN TẰM PHIÊNG

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Nông Văn Ngọc Chánh Văn phòng HĐND và
UBND xã Tổ trưởng

2 Trần Thị Hồng Nhung Viên chức Trường Tiểu học và
THCS Thống Nhất Thư ký

3 Vi Thị Huế Viên chức Trường Mầm non
Thống Nhất Ủy viên

4 Lộc Văn Năm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Lý Văn Thặt Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Lý Văn Hộ Bí thư chi đoàn TN Ủy viên

7 Lý Văn Nộc Thôn đội trưởng Ủy viên

8 Lăng Thị Tâm Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

9 Hoàng Thị Pù Y tế thôn Ủy viên

10 Hoàng Văn Chạy Cử tri thôn Ủy viên

11 Vi Thị Khoa Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 2
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 2 - THÔN TẰM KHUỔI

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Hoàng Thị Lợi Phó Chủ tịch UB MTTQVN, Chủ
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tổ trưởng

2 Nông Thu Mai Viên chức Trường Tiểu học và
THCS Hiệp Hạ Thư ký

3 Hoàng Thị Ngơi Viên chức Trường Mầm non
Minh Phát Ủy viên

4 Nông Văn Hồng Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Vương Văn Định Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Nông Văn Thọ Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Hoàng Văn Tùng Thôn đội trưởng, Tổ phó Tổ an
ninh Ủy viên

8 Nông Thị Hoa Tổ viên Tổ an ninh, Chi hội
trưởng Phụ nữ Ủy viên

9 Vi Thị Đêm Y tế thôn Ủy viên

10 Nông Văn Tùng Bí thư chi đoàn TN Ủy viên

11 Âu Thị Thơ Cử tri thôn Ủy viên

12 Lộc Xuân Lịch Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 3
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 3 - THÔN NÀ VÀNG

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Hoàng Văn Hùng Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã
hội, HĐND xã Tổ trưởng

2 Mông Thị Lệ Viên chức Trường Tiểu học và
THCS Thống Nhất Thư ký

3 La Quang Điện Viên chức Trường Tiểu học và
THCS Vân Mộng Ủy viên

4 Hoàng Văn Hiền Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Hứa Văn Kiểu Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Hoàng Văn Khón Uy tín thôn Ủy viên

7 Hứa Văn Thái Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

8 Hứa Văn Mịch Bí thư chi đoàn Ủy viên

9 Lý Thị Khôn Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

10 Phùng Thị Phiêng Cử tri thôn Ủy viên

11 Hoàng Thị Lê Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 4
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 4 - THÔN HỢP TIẾN

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 La Văn Dưỡng Công chức Phòng Kinh tế Tổ trưởng

2 Vũ Thu Huyền Viên chức Trường PTDT bán trú
Tiểu học Hữu Lân Thư ký

3 Hoàng Kim Oanh Viên chức Trường Tiểu học và
THCS Hiệp Hạ Ủy viên

4 Nông Văn Trung Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Vi Văn Tọt Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Hứa Văn Chinh Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Chu Đức Mạnh Chi hội trưởng CCB Ủy viên

8 Trương Thị Hương Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

9 Hoàng Văn Hà Thôn đội trưởng Ủy viên

10 Chu Văn Trọng Cử tri thôn Ủy viên

11 Lâm Thị Minh Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 5
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 5 - THÔN PÒ MẠ

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Nông Thị Hội Công chức Phòng Văn hóa - Xã
hội Tổ trưởng

2 Hoàng Thúy Minh Viên chức Trường Tiểu học và
THCS Nhượng Bạn Thư ký

3 Nông Thúy Kiều Viên chức Trường Mầm non Vân
Mộng Ủy viên

4 Hoàng Văn Hải Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Hoàng Văn Phong Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Hoàng Văn Trưởng Chi hội trưởng Nông dân Ủy viên

7 Hoàng Văn Đối Chi hội trưởng CCB Ủy viên

8 Hoàng Thị Hường Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

9 Lý Thị Phấn Công tác viên dân số Ủy viên

10 Hoàng Văn Thảo Bí thư chi đoàn TN Ủy viên

11 Hoàng Thị Hơn Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 6
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 6 - THÔN NÀ PÁN

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Đỗ Thị Hoa Công chức Văn phòng HĐND và
UBND xã Tổ trưởng

2 Lành Thị Soạn Viên chức Trường Tiểu học và
THCS Nhượng Bạn Thư ký

3 Mã Thị Chình Viên chức Trạm Y tế xã Ủy viên

4 Vi Thị Nở Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Lý Văn Xuân Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Lý Văn Hạnh Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Lý Văn Dự Thôn đội trưởng, Tổ viên Tổ an
ninh Ủy viên

8 Hoàng Văn Sạch Tổ phó Tổ an ninh Ủy viên

9 Lý Thị Hợp Y tế thôn Ủy viên

10 Lý Văn Tới Chi hội trưởng CCB Ủy viên

11 Lý Thị Cả Cử tri thôn Ủy viên

12 Lý Văn Nguyên Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 7
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 7 - THÔN HÁN SÀI

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Vi Thị Tuyến Công chức Ban Xây dựng Đảng Tổ trưởng

2 Đinh Thị Đẹp Viên chức Trường Tiểu học và
THCS Nhượng Bạn Thư ký

3 Lý Thị Lầy Viên chức Trường PTDT bán trú
THCS Minh Phát Ủy viên

4 Vũ Mạnh Thắng Cán bộ Ban CHQS xã Ủy viên

5 Hoàng Hải Nguyễn Cán bộ Ban CHQS xã Ủy viên

6 Lý Văn Chương Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

7 Hoàng Văn Sự Trưởng ban CTMT Ủy viên

8 Lý Văn Nhân Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

9 Hoàng Văn Lên Bí thư chi đoàn TN Ủy viên

10 Lý Thị Thầm Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

11 Lý Thị Tiếp Y tế thôn Ủy viên

12 Hoàng Văn Lai Chi hội trưởng CCB Ủy viên

13 Hoàng Thị Táy Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 13 thành viên./.
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Phụ lục 8
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 8 - THÔN NÀ MÒ

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Lý Văn Dũng Công chức Ban Kinh tế - Ngân
sách, HĐND xã Tổ trưởng

2 Bế Thị Bích Như Viên chức Trường Tiểu học và
THCS Thống Nhất Thư ký

3 Lý Thị Lĩnh Viên chức Trạm Y tế xã Ủy viên

4 Lý Văn Đại Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Lâm Văn Tâm Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Lâm Văn Thẩm Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Lâm Văn Phấu Thôn đội trưởng Ủy viên

8 Hoàng Thị Biên Bí thư chi đoàn TN Ủy viên

9 Triệu Thị Mấy Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

10 Lý Thị Sáu Y tế thôn Ủy viên

11 Lý Văn Hà Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 9
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 9 - THÔN HỢP NHẤT

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Hoàng Thị Thanh Mai Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Tổ trưởng

2 Lành Thị Linh Viên chức Trường Mầm non
Thống Nhất Thư ký

3 Hoàng Thị Mừng Viên chức Trạm Y tế xã Ủy viên

4 Hoàng Văn Hiệp Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Lường Thị Nhất Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Hoàng Văn May Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Lý Văn Phú Thôn đội trưởng, Tổ phó Tổ an
ninh Ủy viên

8 Hoàng Văn Đàn Bí thư chi đoàn TN Ủy viên

9 Lường Thị Sinh Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

10 Hoàng Văn Ích Người có uy tín Ủy viên

11 Hoàng Thị Thủy Cử tri thôn Ủy viên

12 Vy Văn Thu Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 10
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 10 - THÔN KHAU MU

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Trần Văn Chiều Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy
xã Tổ trưởng

2 Lưu Thị Loan Viên chức Trường Mầm non Vân
Mộng Thư ký

3 Vi Thị Thực Viên chức Trường Tiểu học và
THCS Thống Nhất Ủy viên

4 Hoàng Văn Thỉnh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Hoàng Văn Chuyền Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Trương Văn Vượng Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Mã Văn Mới Tổ viên Tổ an ninh Ủy viên

8 Trương Văn Tắm Chi hội trưởng CCB Ủy viên

9 Lý Thị Vàng Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

10 Lộc Văn Hinh Cử tri thôn Ủy viên

11 Vi Văn Đà Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 11
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 11 - THÔN KHÒN CHẢ

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Lâm Văn Thơm Phó Chủ tịch MTTQVN, Chủ tịch
Hội Cựu Chiến binh xã Tổ trưởng

2 Đinh Thị Hằng Viên chức Trường Mầm non Vân
Mộng Thư ký

3 Lý Thị Tá Viên chức Trường PTDT bán trú
Tiểu học Minh Phát Ủy viên

4 Hoàng Văn Thạo Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Lường Văn Hán Phó Bí thư chi bộ Ủy viên

6 Dương Văn Lâm Thôn đội trưởng Ủy viên

7 Hoàng Văn Tiến Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

8 Tô Văn Nghị Tổ phó Tổ an ninh Ủy viên

9 Dương Thị Hiện Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

10 Đinh Văn Nông Người uy tín Ủy viên

11 Dương Văn Hiệp Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 12
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 12 - THÔN BẢN MỚI

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Lý Văn Hưởng Công chức Văn phòng HĐND và
UBND xã Tổ trưởng

2 Lương Thị Huế Viên chức Trường Tiểu học và
THCS Vân Mộng Thư ký

3 Hoàng Thị Chinh Viên chức Trường Mầm non
Nhượng Bạn

Ủy viên

4 Hoàng Văn Tiến Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Hoàng Văn Vượng Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Đinh Văn Nguyên Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Hoàng Văn Tùng Thôn đội trưởng Ủy viên

8 Hoàng Thị Dung Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

9 Lô Thị Quyên Chi hội trưởng Nông dân Ủy viên

10 Hoàng Văn Tài Tổ viên Tổ an ninh Ủy viên

11 Lô Văn Thuyên Cử tri thôn Ủy viên

12 Lường Văn Lực Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 13
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 13 - THÔN ÔN CỰU

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Nông Văn Tiếp Công chức Ủy ban MTTQVN xã Tổ trưởng

2 La Thùy Dung Viên chức Trường Mầm non Hữu
Lân Thư ký

3 La Thị Phượng Viên chức Trường PTDT bán trú
Tiểu học Minh Phát Ủy viên

4 La Văn Chính Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Hoàng Văn Bày Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 La Xuân Chiến Tổ phó Tổ an ninh, Chi hội
trưởng CCB Ủy viên

7 Hoàng Văn Chiến Thôn đội trưởng, Tổ viên Tổ an
ninh Ủy viên

8 La Thị Thiều Y tế thôn Ủy viên

9 La Văn Duy Tổ trưởng Tổ an ninh, Bí thư chi
đoàn TN Ủy viên

10 La Văn Dòng Cử tri thôn Ủy viên

11 Hoàng Hồng Quang Cử tri thôn Ủy viên

12 Dương Thị Đề Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 14
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 14 - THÔN ĐÔNG THOANG

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Trương Văn Bách Công chức Phòng Kinh tế Tổ trưởng

2 Vy Thị Thanh Mai Viên chức Trường Tiểu học và
THCS Vân Mộng Thư ký

3 Đinh Văn Chí Viên chức Trường Tiểu học và
THCS Thống Nhất Ủy viên

4 Lộc Thị Thiết Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Đàm Văn Biện Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Hoàng Văn Điệp Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Hà Văn Hội Tổ phó Tổ an ninh Ủy viên

8 Vi Văn Sao Chi hội trưởng Nông dân Ủy viên

9 Vi Văn Trưởng Chi hội trưởng CCB Ủy viên

10 Nông Thị Thoa Bí thư chi đoàn TN Ủy viên

11 Hoàng Văn Bằng Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 15
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 15 - THÔN NÀ PÀM

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Vi Văn Tuân Công chức Ban Xây dựng Đảng Tổ trưởng

2 Lô Văn Long Viên chức Trường Tiểu học và
THCS Nhượng Bạn Thư ký

3 Chu Thị Thu Phó Hiệu trưởng trường Mầm non
Nhượng Bạn Ủy viên

4 Vi Thị Hiệp Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Triệu Thị Trang Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Hoàng Văn Phương Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Hoàng Văn Liêm Người có uy tín Ủy viên

8 Hoàng Văn Phóng Tổ viên Tổ an ninh Ủy viên

9 Hoàng Thị Ngoan Y tế thôn Ủy viên

10 Hoàng Minh Xe Cử tri thôn Ủy viên

11 Đinh Văn Thì Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 16
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 16 - THÔN KÉO BẺ

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Vy Văn Thụy Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng Tổ trưởng

2 Lường Thị Liên Viên chức Trường Mầm non
Minh Phát Thư ký

3 Vi Văn Dòng Viên chức Trường PTDT bán trú
THCS Minh Phát Ủy viên

4 Hứa Anh Tú Phó Trưởng Công an xã Ủy viên

5 Phạm Minh Tiến Cán bộ Công an xã Ủy viên

6 Nguyễn Thị Cúc Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

7 Vi Thị Hường Trưởng ban CTMT Ủy viên

8 Hoàng Xuân Tứ Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

9 Nông Văn Tươi Thôn đội trưởng Ủy viên

10 Hoàng Thị Trang Bí thư Chi đoàn TN Ủy viên

11 Hoàng Thị Lả Y tế thôn Ủy viên

12 Hoàng Văn Học Chi hội trưởng CCB Ủy viên

13 Dương Thị Luy Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 13 thành viên./.
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Phụ lục 17
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 17 - THÔN BẢN BẺ

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Hoàng Văn Phòng Phó Chủ tịch MTTQVN, Bí thư
Đoàn TNCSHCM xã Tổ trưởng

2 Vi Thị Bích Thùy Viên chức Trường Mầm non Hữu
Lân Thư ký

3 Vi Thị Thuần Viên chức Trường Mầm non
Nhượng Bạn Ủy viên

4 Dương Văn Huân Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Mã Văn Tới Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Vi Văn Mộc Bí thư chi đoàn TN Ủy viên

7 Vi Thị Vân Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

8 Hoàng Văn Đường Chi hội trưởng CCB Ủy viên

9 Vi Văn Hoan Thôn đội trưởng Ủy viên

10 Hoàng Thị Hoan Cử tri thôn Ủy viên

11 Nguyễn Văn Đông Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 18
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 18 - THÔN KHÒN NÀ

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Phương Thị Mơ Công chức Ban Xây dựng Đảng Tổ trưởng

2 Lường Thị Thu Viên chức Trường Mầm non
Thống Nhất Thư ký

3 Nguyễn Kim Hương Viên chức trường Tiểu học và
THCS Nhượng Bạn Ủy viên

4 Hoàng Thị Biền Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Vi Văn Bằng Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Vi Văn Giang Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Hoàng Văn Gầy Thôn đội trưởng Ủy viên

8 Trần Thị In Bí thư chi đoàn TN Ủy viên

9 Mã Thị Thường Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

10 Trần Văn Hồng Chi hội trưởng Nông dân Ủy viên

11 Đinh Thị Oanh Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 19
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 19 - THÔN NÀ LÁI

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Chu Thị Điệp Công chức Văn phòng HĐND và
UBND xã Tổ trưởng

2 Lâm Thị Kiên Viên chức Trường Tiểu học và
THCS Hiệp Hạ Thư ký

3 Phạm Thị Phương Thùy Công chức Phòng Kinh tế Ủy viên

4 Hoàng Văn Bộ Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Hoàng Đức Luyện Trưởng ban CTMT thôn Ủy viên

6 Vi Thị Bay Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ủy viên

7 Phùng Minh Theo Chi hội trưởng Hội Cựu chiến
binh Ủy viên

8 Hoàng Văn Tuấn Tổ trưởng Tổ an ninh thôn Ủy viên

9 Vi Văn Tuấn Tổ phó Tổ an ninh thôn Ủy viên

10 Ngô Văn Công Tổ viên Tổ an ninh thôn Ủy viên

11 Ngô Thị Thu Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 20
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 20 - THÔN BẢN ĐOÓC

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Hoàng Thu Hà Công chức Phòng Văn hóa - Xã
hội Tổ trưởng

2 Lành Thị Huệ Viên chức Trường Tiểu học và
THCS Hiệp Hạ Thư ký

3 Mai Thị Kim Cúc Viên chức Trường Mầm non Hiệp
Hạ Ủy viên

4 Lường Thị Đoàn Phó Bí thư chi bộ Ủy viên

5 Đặng Lý Hùng Trưởng ban CTMT, Tổ phó Tổ an
ninh Ủy viên

6 Đặng Văn Cờ Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Vi Văn Nghĩa Thôn đội trưởng Ủy viên

8 Lộc Thị Điều Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

9 Vi Văn Huy Tổ viên Tổ an ninh Ủy viên

10 Lưu Văn Bẩy Cử tri thôn Ủy viên

11 Vi Văn Thiện Cử tri thôn Ủy viên

12 Đặng Thị Duyên Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên./.
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Phụ lục 21
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 21 - THÔN TẰM PỤC

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Lưu Thùy Trang Công chức Ban Xây dựng Đảng Tổ trưởng

2 Vy Thị Nhiệm Viên chức Trường Mầm non Hiệp
Hạ Thư ký

3 Hoàng Văn Mười Viên chức Trường Tiểu học và
THCS Hiệp Hạ Ủy viên

4 Hoàng Thị Hương Bí thư Chi bộ Ủy viên

5 Nông Văn Phòng Trưởng thôn Ủy viên

6 Nông Văn Sần Trưởng ban CTMT Ủy viên

7 Nông Văn Vận Bí thư chi đoàn TN Ủy viên

8 Nông Văn Cường Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

9 Lăng Thị Đẹp Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

10 Nông Văn Phặn Chi hội trưởng CCB Ủy viên

11 Hoàng Văn Phong Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 22
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 22 - THÔN BẢN HẢ

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 La Văn Bằng Phó Chánh Văn phòng HĐND và
UBND xã Tổ trưởng

2 Vy Thị Liễu Viên chức Trường Mầm non Hiệp
Hạ Thư ký

3 Vy Văn Khơ Viên chức Trường Tiểu học và
THCS Hiệp Hạ Ủy viên

4 Lường Văn Ngô Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Lường Văn Ơi Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Nông Văn Hỳ Chi hội trưởng CCB Ủy viên

7 Nguyễn Văn Hoán Thôn đội trưởng Ủy viên

8 Vi Thị Sơn Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

9 Vi Thị Tuyến Y tế thôn Ủy viên

10 Vi Thị Năm Cử tri thôn Ủy viên

11 Lưu Văn Công Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 23
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 23 - THÔN LIÊN THÔN 1

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Hoàng Thị Tàu Trưởng phòng Kinh tế Tổ trưởng

2 Vy Thị Ngoan Công chức Phòng Kinh tế Thư ký

3 Hoàng Thị Dịu Viên chức Trạm Y tế xã Ủy viên

4 Nguyễn Văn Huấn Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Lành Thị Bắc Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Lường Văn Cao Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Tô Thị Thúy Chi hội trưởng phụ nữ Ủy viên

8 Lành Thị Thái Bí thư Chi đoàn TN Ủy viên

9 Lành Văn Thuận Thôn đội trưởng, Chi hội trưởng
Nông dân Ủy viên

10 Lường Văn Vượt Tổ phó Tổ an ninh Ủy viên

11 Vy Thị Hường Cử tri thôn Ủy viên

12 Vi Thị Hồng Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên./.
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Phụ lục 24
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 24 - THÔN CỐC LẠI

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch
Hội Nông dân xã Tổ trưởng

2 Lại Thị Châm Công chức Văn phòng Đảng ủy
xã Thư ký

3 Lành Minh Tuyền Viên chức Trường PTDT bán trú
Tiểu học Minh Phát Ủy viên

4 Phùng Văn Chài Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Vi Văn Dọt Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Tạ Văn Tẻn Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Vi Văn Phướng Tổ phó Tổ an ninh Ủy viên

8 Lâm Thị Lơ Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

9 Dương Văn Vệ Thôn đội trưởng Ủy viên

10 Lâm Thị Vịnh Cử tri thôn Ủy viên

11 Dương Văn Chẳn Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 25
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 25 - THÔN BÓ TẢNG

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Lạc Văn Kiểm Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân
sách, HĐND xã Tổ trưởng

2 Hoàng Thị Hằng Viên chức Trường PTDT bán trú
THCS Minh Phát Thư ký

3 Bế Như Nghiệp Viên chức Trường PTDT bán trú
THCS Minh Phát Ủy viên

4 Lâm Văn Cười Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Vi Văn Hưởng Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Vi Văn Kết Phó Trưởng thôn Ủy viên

7 Lâm Văn Vựng Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

8 Lâm Văn Đón Bí thư Chi đoàn TN Ủy viên

9 Lâm Văn Tiếp Thôn đội trưởng Ủy viên

10 Phùng Thị Nguyễn Tổ viên Tổ an ninh Ủy viên

11 Vi Văn Cán Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 26
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 26 - THÔN NÀ THÌ

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Hoàng Thị Hạnh Công chức Phòng Kinh tế Tổ trưởng

2 Hứa Văn Phúc Viên chức Trường PTDT bán trú
THCS Minh Phát Thư ký

3 Nông Hồng Nhung Phó Hiệu trưởng trường PTDT
bán trú Tiểu học Minh Phát Ủy viên

4 Vi Văn Tấn Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Hoàng Văn Dụng Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Vi Viết Liêm Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Trần Văn Ngôn Tổ viên Tổ an ninh Ủy viên

8 Lâm Văn Vụ Chi hội trưởng Nông dân Ủy viên

9 Nông Thị Huệ Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

10 Phùng Văn Yên Bí thư chi đoàn TN Ủy viên

11 Vi Văn Míu Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 27
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 27 - THÔN KHUÔN SĂM

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Nguyễn Văn Nhu Công chức Trung tâm Phục vụ
hành chính công Tổ trưởng

2 Nông Thị Thoa Công chức Văn phòng Đảng ủy
xã Thư ký

3 Nguyễn An Đông Viên chức Trung tâm Dịch vụ
công ích Ủy viên

4 Lộc Văn Tọt Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Lâm Thị Phát Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Đàm Văn Nhàn Chi hội trưởng Nông dân Ủy viên

7 Lộc Văn Toàn Chi hội trưởng CCB Ủy viên

8 Nông Thị Hồng Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

9 Lâm Thị Đứng Bí thư Chi đoàn TN Ủy viên

10 Lý Văn Vui Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

11 Vi Văn Bồng Thôn đội trưởng Ủy viên

12 Vi Văn Điều Cử tri Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên./.
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Phụ lục 28
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 28 - THÔN NÀ NOONG

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Hoàng Thị Ngọc Mây Công chức Phòng Kinh tế Tổ trưởng

2 Hoàng Văn Sị Công chức Ủy ban MTTQVN xã Thư ký

3 Vi Văn Phong Viên chức Trạm Y tế xã Ủy viên

4 Lâm Văn Vận Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Lý Thị Khởi Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Hoàng Văn Bút Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Hoàng Văn Sài Thôn đội trưởng Ủy viên

8 Nguyễn Thị Huệ Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

9 Hoàng Văn Shần Chi hội trưởng CCB Ủy viên

10 Ma Văn Trực Cử tri thôn Ủy viên

11 Ninh Văn Tróng Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 30
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 30 - THÔN KHUỔI LUỒNG

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Nông Văn Tàu Công chức Ủy ban MTTQVN xã Tổ trưởng

2 Nông Văn Kiên Công chức Văn phòng HĐND và
UBND xã Thư ký

3 Đàm Văn Thân Viên chức Trạm Y tế xã Ủy viên

4 Lâm Văn Chính Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Ma Thị Kim Oanh Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Hoàng Văn Giáp Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Lâm Văn Phong Bí thư chi đoàn Ủy viên

8 Lý Văn Cùng Chi hội trưởng CCB Ủy viên

9 Lâm Văn Thương Tổ phó Tổ an ninh Ủy viên

10 Lâm Văn Vinh Thôn đội trưởng Ủy viên

11 Hoàng Văn Đức Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 29
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 29 - THÔN NÀ HAO

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Hoàng Văn Cường Công chức Phòng Kinh tế Tổ trưởng

2 Dương Thị Vân Công chức Trung tâm Phục vụ
hành chính công xã Thư ký

3 Hoàng Thị Thanh Viên chức Trường Mầm non
Minh Phát Ủy viên

4 Hoàng Thị Sâu Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Lý Thị Diệp Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Hoàng Văn Út Thôn đội trưởng Ủy viên

7 Hoàng Văn Huyện Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

8 Hoàng Văn In Tổ phó Tổ an ninh Ủy viên

9 Hoàng Văn Dần Bí thư chi đoàn TN Ủy viên

10 Hoàng Văn Chiến Tổ viên Tổ an ninh Ủy viên

11 Hoàng Văn Chóng Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 31
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 31 - THÔN VINH TIÊN

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Nông Thị Giọng Công chức Phòng Kinh tế Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Lan Viên chức Trường Mầm non Hữu
Lân Thư ký

3 Lộc Thị Hương Viên chức Trường PTDT bán trú
Tiểu học Hữu Lân Ủy viên

4 Ma Văn Đình Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Ma Văn Thiết Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Nông Văn Hiếu Phó Trưởng thôn Ủy viên

7 Nông Thị Thụy Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

8 Nông Thị Xuyến Bí thư chi đoàn TN Ủy viên

9 Nguyễn Văn Được Tổ trưởng Tổ an ninh, Chi hội
trưởng CCB Ủy viên

10 Nông Văn Hoa Thôn đội trường, Tổ phó Tổ an
ninh Ủy viên

11 Nguyễn Văn Hằng Tổ viên Tổ an ninh Ủy viên

12 Nguyễn Văn Nghiêm Cử tri thôn Ủy viên

13 Lường Văn Điềm Cử tri thôn Ủy viên

14 Ma Thị Hoàn Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 14 thành viên./.
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Phụ lục 32
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 32 - THÔN BỘ

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Hoàng Văn Thuận Quyền Giám đốc Trung tâm Phục
vụ hành chính công Tổ trưởng

2 Lâm Thị Xóm Viên chức Trung tâm Dịch vụ
công ích Thư ký

3 Thi Văn Tân Viên chức Trường PTDT bán trú
THCS Hữu Lân Ủy viên

4 Ma Văn Phúc Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Nguyễn Văn Dung Trưởng ban CTMT, Thôn đội
trưởng Ủy viên

6 Ma Văn Hoan Tổ viên Tổ an ninh, Phó Trưởng
thôn Ủy viên

7 Hà Văn Tý Chi hội trưởng CCB Ủy viên

8 Hà Văn Phép Chi hội trưởng Nông dân Ủy viên

9 Lành Văn Hiệu Tổ trưởng Tổ an ninh, Bí thư chi
đoàn TN Ủy viên

10 Nguyễn Văn Mùi Tổ phó Tổ an ninh Ủy viên

11 Ma Văn Quang Cử tri thôn Ủy viên

12 Hà Tiến Phúc Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 12 thành viên./.
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Phụ lục 33
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 33 - THÔN SUỐI VẰM

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Vi Văn Tháo Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Tổ trưởng

2 Hoàng Văn Thịnh Viên chức Trung tâm Dịch vụ
công ích Thư ký

3 Chu Văn Nguyên Viên chức Trường PTDT bán trú
Tiểu học Hữu Lân Ủy viên

4 Lô Văn Ngoan Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Nguyễn Văn Sự Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Nguyễn Văn Thủy Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Nguyễn Văn Phúc Thôn đội trưởng Ủy viên

8 Ma Thị Mừng Chi hội trưởng phụ nữ Ủy viên

9 Ma Thị Phong Chi hội trưởng Nông dân Ủy viên

10 Lô Văn Phượng Bí thư chi đoàn TN Ủy viên

11 Nguyễn Việt Chức Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 34
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 34 - THÔN SUỐI MỈ

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Hoàng Văn Thụ Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổ trưởng

2 Hoàng Văn Linh Công chức Trung tâm Phục vụ
hành chính công Thư ký

3 Vi Thị Bình Viên chức Trường PTDT bán trú
THCS Hữu Lân Ủy viên

4 Nông Văn Luân Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Nông Văn Tạo Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Nông Văn Thăm Tổ Trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Nông Thị Hoài Chi hội trưởng phụ nữ thôn Ủy viên

8 Nông Văn Mong Bí thư Chi đoàn TN Ủy viên

9 Nông Thị Chiêm Y tế thôn bản Ủy viên

10 Ma Văn Trong Cử tri thôn Ủy viên

11 Nguyễn Thị An Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 35
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 35 - THÔN PHAI BÂY

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 La Văn Thuần Công chức Phòng Văn hóa - Xã
hội Tổ trưởng

2 Lâm Thị Hà Viên chức Trường PTDT bán trú
THCS Hữu Lân Thư ký

3 Nông Thị Hạnh Viên chức Trạm Y tế xã Ủy viên

4 Nông Văn Thái Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Ma Văn Vũ Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Nguyễn Văn Hiếu Tổ trưởng Tổ an ninh Ủy viên

7 Nông Văn Bồng Chi hội trưởng Nông dân Ủy viên

8 Nguyễn Văn Long Chi hội trưởng CCB Ủy viên

9 Hoàng Thị Đại Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

10 Nguyễn Văn Yên Thôn đội trưởng Ủy viên

11 Nguyễn Văn Phúc Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 36
DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 36 - THÔN SUỐI LÔNG

(Kèm theo Quyết định số  52/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND xã Thống Nhất)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Chức danh Tổ Ghi chú

1 Nguyễn Văn Hảo Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổ trưởng

2 Phùng Quang Nhỏ Viên chức Trường PTDT bán trú
THCS Hữu Lân Thư ký

3 Nguyễn Văn Triệu Viên chức Trạm Y tế xã Ủy viên

4 Nông Văn Hương Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

5 Ma Văn Cảnh Trưởng ban CTMT Ủy viên

6 Ma Văn Hương Bí thư Chi đoàn TN Ủy viên

7 Nông Thị Huân Chi hội trưởng Phụ nữ Ủy viên

8 Nguyễn Văn Hùng Thôn đội trưởng Ủy viên

9 Lương Văn Lên Chi hội trưởng Nông dân Ủy viên

10 Nguyễn Thị Thanh Y tế thôn Ủy viên

11 Nông Văn Chức Cử tri thôn Ủy viên

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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